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(Đề gồm có 05 câu; 02 trang)

	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG 10
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 10
Thời gian làm bài: 180 phút 




Họ và tên học sinh:........................................................................; Số báo danh: ................................ 
Câu I (2.0 điểm)
1. Cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 4s1.


a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X.

b) Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
2. X, Y, R, A, B, M theo thứ tự lần lượt là 6 nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63.


 a) Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của X, Y, R, A, B, M.

 
 b) Viết cấu hình electron của X2−, Y−, R, A+, B2+, M3+. So sánh bán kính của chúng và giải thích?

3.  Phân tử M được tạo thành từ 5 nguyên tử của hai nguyên tố Y và R tạo nên (Số hiệu nguyên tử Y nhỏ hơn của R). Tổng số hạt mang điện trong phân tử M là 20. Xác định công thức phân tử M.
Câu II (2.0 điểm)
1.  Cho các phân tử: PCl3, MgCl2, SO3, Al2O3. Hãy viết sơ đồ hình thành liên kết của các phân tử có liên kết ion và viết công thức Lewis của các phân tử có liên kết cộng hóa trị.
2.  Dựa vào cấu tạo nguyên tử, phân tử hãy giải thích:
a) ion CO
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 không thể nhận thêm một nguyên tử oxygen để tạo ion CO
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trong khi đó ion  SO
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 có thể nhận thêm 1 nguyên tử oxygen để tạo thành ion  SO
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?
b) NO2 có khả năng dimer hóa tạo thành N2O4.
  - SO2 tan trong nước nhiều hơn CO2.

3. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron.
 
(1) H2O2  +  KMnO4  +  H2SO4 → MnSO4  +  O2 +   K2SO4  + H2O.

(2) Cr2S3  + Mn(NO3)2  + K2CO3  → K2CrO4  + K2SO4  + K2MnO4  + NO  + CO2


(3) Al + HNO3→ Al(NO3)3 + NO++ N2O + H2O. Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 2 : 1.


(4) Fe3O4  +  K2Cr2O7  +  KHSO4→ Fe2(SO4)3  +  K2SO4  + Cr2(SO4)3 + H2O.

Câu III (2.0 điểm)
 1. Ở điều kiện chuẩn, 2 mol aluminium (nhôm) tác dụng vừa đủ với khí chlorine tạo muối aluminium chloride và giải phóng một lượng nhiệt 1390,81 kJ. 

a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng bằng bao nhiêu? Phản ứng trên thu nhiệt hay toả nhiệt?
b) Tính lượng nhiệt được giải phóng khi 10 gam A1C13 được tạo thành.
 2. Cho phương trình nhiệt hoá học sau: 4NH3(g) + 3O2(g) ( 2N2(g) + 6H2O(g)
Tính biến thiên Enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào năng lượng liên kết của các nguyên tử: 

Eb(N-H) = 391(kJ/mol); Eb(O=O) = 498(kJ/mol); Eb(N-H) = 391(kJ/mol);  Eb(N(N) = 945(kJ/mol); 
Eb(O-H) = 467(kJ/mol).
Câu IV (2.0 điểm)

1. Tốc độ phản ứng sau chịu ảnh hưởng của yếu tố nào?

- Than củi đang cháy, dùng quạt thổi thêm không khí vào, sự cháy diễn ra mạnh hơn.

- Phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 diễn ra nhanh hơn khi có mặt xúc tác V2O5.

- Aluminium dạng bột phản ứng với dung dịch hydrochloric acid nhanh hơn so với aluminium dạng lá.

- Để thực phẩm trong tủ lạnh giúp cho thực phẩm được tươi lâu hơn.

2. Khi để ở nhiệt độ 30 oC, một quả táo bị hư sau 3 ngày. Khi được bảo quản ở 0 oC (trong tủ lạnh), quả táo bị hư sau 24 ngày. Nếu bảo quản ở 20 oC, quả táo bị hư sau bao nhiêu ngày 
3. Cho biết phản ứng xảy ra trong thiết bị đo nồng độ cồn bằng khí thở (Breathalyzer) như sau:

C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 [image: image6.png]+



 CH3COOH + Cr2(SO4)3  +  K2SO4  + H2O  

       - Cân bằng phương trình phản ứng trên bằng phương pháp thích hợp.

       
- Một mẫu khí thở của người điều khiển xe máy tham gia giao thông có thể tích 26,25mL được thổi vào thiết bị Breathalyzer có chứa 1mL K2Cr2O7 0,056 mg/mL (trong môi trường H2SO4 50% và nồng độ ion Ag+ 0.25mg/mL, ổn định). Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy cho biết người đó có vi phạm luật giao thông hay không và nêu hình thức xử phạt (nếu có).
Sử dụng bảng mức độ phạt đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn để trả lời câu hỏi trên. 

	Mức độ vi phạm nồng độ cồn
	Mức tiền phạt
	Hình phạt bổ sung

	Chưa vượt quá 0,25 mg/1L  

khí thở.
	2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
	Tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

	Vượt quá 0,25 mg- 0,4mg/1L

khí thở.
	4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
	Tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng.

	Vượt quá 0,4mg/1L

khí thở.
	6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.
	Tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.


(trích từ Nghị định 100/ 2019/ NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP)
Câu V (2.0 điểm) Để xác định thành phần dung dịch A có chứa các muối NaCl; NaBr; NaI, người ta làm ba thí nghiệm sau:

    TN1: Cho 100 ml dung dịch A đem cô cạn thu được 8,66 gam muối khan

    TN2: Lấy 20 ml dung dịch A lắc kĩ với nước brom dư, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 1,685 gam muối khan.

    TN3: Lấy 80 ml dung dịch A, sục khí clo tới dư, sau đó đem cô cạn dung dịch thì thu được 5,85 gam muối khan. 

a) Tính nồng độ mol/ l của mỗi muối trong dung dịch A.

b) Từ 1 m3 dung dịch A có thê điều chế bao nhiêu kg Br2, I2.
-------------Hết------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu;
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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(Đáp án – HDC gồm: 04 trang)
	ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
ĐỘI TUYỂN HSG 10

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 10

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	
	0,50

	
	
	a. Viết được 3 cấu hình e của K, Cr, Cu
	0,25

	
	
	b. Nêu được vị trí, xác định kim loại, phi kim hoặc khí hiếm (có giải thích)
	0,25

	
	2
	
	0,75

	
	
	a. Gọi Z là số điện tích hạt nhân của X

   =>  Số điện tích hạt nhân của Y, R, A, B, M lần lượt

       (Z + 1), (Z + 2), (Z + 3), (Z + 4), (Z+5)  Theo giả thiết

        Z + (Z + 1) + (Z + 2) + (Z + 3) + (Z + 4)+ (Z+5) =  63

      => Z = 8

( 8X;    9Y;      10R;    11A;       12B,    13M

     (O)    (F)    (Ne)   (Na)       (Mg)   (Al)
	0,50

	
	
	b. O2-, F-, Ne, Na+, Mg2+ , Al3+ đều có cấu hình e: 1s2 2s2 2p6

Số lớp electron giống nhau => bán kính r phụ thuộc điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân càng lớn thì bán kính r càng nhỏ.

rO2-  > r F- >rNe  >rNa+ >  rMg2+ > rAl3+
	0,25

	
	3
	
	0,75

	
	
	Đặt công thức phân tử M là YaRb        (ZY < ZX)

- Gọi số proton và electron của Y và R lần lượt là PY, EY, PR, ER

- Ta có:             a + b = 5 (1)

- Tổng số hạt mang điện trong phân tử M là

              a(PY + EY) + b(PR + ER)  = 20

Mà PY = EY;  PR = ER

[image: image7.wmf]Þ

      aPY + bPR = 10 (2)
	0,25

	
	
	Từ (1) và (2), ta có

- Số proton trung bình của Y và R là
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Do đó Y phải là H (PY=1)
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- Biện luận

a

1

2

3
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b

4

3

2

1

PR

2,25

2,67

3,5

6

Kết luận

loại

loại

loại

Carbon C – chọn

Vậy Y là H, R là C, M là CH4


	0,25

	II
	1
	
	0,5

	
	
	

  Mg    +      2Cl    (   Mg2+[image: image12.png]


                     Mg ( Mg2+ + 2e

[Ne]3s2      [Ne]3s23p5     [Ne][Ar]                 Cl   + 1e  ( Cl(
                                                                           Mg2+  + 2Cl( (  MgCl2
  

 2Al     +       3O         (   [image: image14.png]Al3T 02~



                        Al ( Al3+ + 3e                                                     [Ne]3s23p1      [Ne]2s22p4      [Ne][Ne]                   O  + 2e (  O2(
                                                                              2Al3+  + 3O2( (  Al2O3


	0,25
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	0,25
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	0,50

	
	
	Cấu tạo của CO
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    Trên nguyên tử carbon trong CO32 – không còn electron tự do chưa liên kết nên không có khả năng liên kết thêm với 1 nguyên tử oxi để tạo ra CO
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 Cấu tạo của SO
[image: image19.wmf]2
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 Trên nguyên tử sulfur còn 1 cặp electron tự do chưa liên kết, do đó nguyên tử sulfur có thể tạo liên kết cho nhận với 1 nguyên tử oxygen thứ tư để tạo ra SO
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	Do N trong NO2 có 1 electron độc thân nên 2 phân tử NO2 kết hợp với nhau tạo N2O4.
Nước là dung môi phân cực:

Phân tử CO2 (dạng thẳng) không phân cực (có momen lưỡng cực bằng 0).

Phân tử SO2 (dạng gấp khúc) phân cực (có momen lưỡng cực > 0)
	0,25

	
	3
	
	1,00

	
	
	(1)
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5H2O2  +  2KMnO4  +  3H2SO4 → 2MnSO4  +  5O2 +   K2SO4  + 8H2O. 
	0,25

	
	
	(2)

   1 x     Cr2S3               →      2Cr+ 6  +  3S+ 6 + 30e   

  15 x    Mn(NO3)2  +  2e    →              Mn+ 6  +  2N+2  

Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 + 20K2CO3  →  2K2CrO4 + 3K2SO4 +15K2MnO4 + 30NO + 20CO2
	0,25

	
	
	(3) 
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(tỉ lệ mol giữa NO: N2O= 2:1)

Qúa trình oxi hóa: 
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	(4) 
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Qúa trình khử                2Cr+6  +  6e →  2Cr+3             x1

Qúa trình oxi hóa            3Fe+8/3→ 3Fe+3  + 1e       x6

6Fe3O4 + K2Cr2O7 + 62KHSO4→ 9Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 31H2O


	0,25

	III
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	a. 
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	b. Nhiệt lượng giải phóng bằng: 
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	Biến thiên Enthalpy của phản ứng tính theo Eb:

4NH3(g) + 3O2(g) ( 2N2(g) + 6H2O(g)
	0,50
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	IV
	1
	
	0,50

	
	
	- Ảnh hưởng bởi yếu tố nồng độ.

Than cháy luôn cần oxygen để duy trì sự cháy, khi thổi không khí vào, làm tăng nồng độ oxygen, than cháy mạnh hơn.
	0,25

	
	
	- Ảnh hưởng bởi yếu tố xúc tác. Xúc tác giúp phản ứng dễ xảy ra hơn.
	

	
	
	- Ảnh hưởng yếu tố bề mặt tiếp xúc. Aluminum dạng bột có bề mặt tiếp xúc lớn hơn dạng lá, phản ứng xảy ra nhanh hơn.
	0,25

	
	
	- Ảnh hưởng bởi yếu tố nhiệt độ.

Quá trình bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngoài không khí → hạn chế vi khuẩn phá hủy thức ăn.
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	C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 [image: image34.png]


 CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O  

   3  x     C-1                      →  C+3 + 4e

  2   x     2 Cr+6  +6e    → 2 Cr+3

3C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 [image: image36.png]


 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 11H2O  
	0,5

	
	
	 nK2Cr2O7 = 1.(0,056.10-3/294) = 1,905.10-7 mol

nC2H5OH = 3/2 nK2Cr2O7 = 2,8575.10-7 mol

=> mC2H5OH = 2,8575.10-7 x 46 = 1,3145.10-5 gam/26,25 mL hơi thở.

Trong 1000 mL hơi thở có: 

1000 x 1,3145.10-5 /26,25 = 5, 0076. 10-4 gam C2H5OH.

Vì 0,50076 mg C2H5OH > 0,4 mg nên người đó đã vi phạm luật giao thông.

- Đối chiếu bảng: mức phạt 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.
	0,5

	V
	
	
	2,00

	
	
	+ Gọi x, y, z lần lượt là số mol của NaCl, NaBr, NaI trong 

20 ml dung dịch A

TN1 (100 ml)

          5.(58,5x + 103y + 150z) = 8,66         

          58,5x + 103y + 150z = 1,732         (I)
	0,25

	
	
	TN2 (20 ml) 

Phản ứng :     Br2 + 2NaI 
[image: image37.wmf]¾
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2NaBr  +  I2       (1)

                                   z →           z

vậy khối lượng muối khan thu được là tổng khối lượng  NaCl, NaBr (gồm cả NaBr ban đầu và NaBr mới sinh ở phản ứng 1), do đó ta có:

           58,5x + 103(y+z) = 1,685            (II)
	0,25

	
	
	TN3 (80 ml)

Phản ứng:     Cl2 + 2NaBr 
[image: image38.wmf]¾
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2NaCl + Br2       (2)

                                 4y
4y

                     Cl2 + 2NaI    
[image: image39.wmf]¾
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2NaCl  + I2     (3)

                                4z
   4z

Vậy khối lượng muối khan là tổng khối lượng NaCl (bao gồm NaCl ban đầu và cả NaCl tạo ra ở phản ứng (2) và (3), do đó ta có: 

          4.[58,5( x+y+z)] = 5,85   

              58,5( x+y+z)  = 1,4625   (III)
	0,25

	
	
	kết hợp I,II,III ta có hệ phương trình, giải hệ ta có

[image: image40.png]= 0,02 mol
y = 0,004 mol
z = 0,001 mol
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	nồng độ các muối:

 [image: image42.png]


NaCl = 
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NaBr = 
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NaI = 
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	mBr2 = 0,2.1000.80 = 16000 gam = 16 kg
m I2 = 0,05.1000.127 = 6350 gam = 6,35kg
	0,5

	TỔNG ĐIỂM:
	10,00
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